
TT Họ đệm Tên Lớp Môn dự thi Phòng Điểm

1 Trần Hà An 10 chuyên Toán Toán D3.1 15

2 Hoàng Hoàng Anh 10 chuyên Toán Toán D3.1 3.5

3 Nguyễn Trần Trâm Anh 10 chuyên Toán Toán D3.1 4.5

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10 chuyên Toán Toán D3.1 11

5 Phạm Song Gia Bảo 10 chuyên Toán Toán D3.1 13

6 Trịnh Hoàng Thiên Bảo 10 chuyên Toán Toán D3.1 17

7 Bùi Công Danh 10 chuyên Toán Toán D3.1 19

8 Trịnh Văn Đức 10 chuyên Toán Toán D3.1 14.5

9 Nguyễn Thị Hiền 10 chuyên Toán Toán D3.1 14.5

10 Nguyễn Thị Thái Hiền 10 chuyên Toán Toán D3.1 12.5

11 Đoàn Việt Hoàn 10 chuyên Toán Toán D3.1 14

12 Hồ Bá Huy 10 chuyên Toán Toán D3.1 2.5

13 Trần Mai Linh 10 chuyên Toán Toán D3.1 14.5

14 Nguyễn Huệ Linh 10 chuyên Toán Toán D3.1 11

15 Lê Thị Lý 10 chuyên Toán Toán D3.1 20

16 Trƣơng Thị Hồng Minh 10 chuyên Toán Toán D3.1 6.5

17 Trần Lê Anh Minh 10 chuyên Toán Toán D3.1 14

18 Hà Văn Nam 10 chuyên Toán Toán D3.1 6

19 Trần Xuân Nghĩa 10 chuyên Toán Toán D3.1 20

20 Nguyễn Văn Nguyên 10 chuyên Toán Toán D3.1 16

21 Trần Hoàng Phúc 10 chuyên Toán Toán D3.1 15

22 Phan Hữu Phƣớc 10 chuyên Toán Toán D3.1 14.25

23 Đỗ Nguyễn Quốc 10 chuyên Toán Toán D3.1 17.5

24 Vũ Quý Thiên 10 chuyên Toán Toán D3.1 11.5

25 Nguyễn Phúc Thiện 10 chuyên Toán Toán D3.1 9.5

26 Nguyễn Văn Thụ 10 chuyên Toán Toán D3.1 9.5

27 Thái Thị Minh Tú 10 chuyên Toán Toán D3.1 v

28 Trần Thị Cẩm Tú 10 chuyên Toán Toán D3.1 4.5

29 Hà Văn Việt 10 chuyên Toán Toán D3.1 9.5

1 Nguyễn Phƣơng Anh 10 chuyên Lý Lý D3.2 4.25

2 Nguyễn Đức Anh 10 chuyên Lý Lý D3.2 8.25

3 Nguyễn Hữu Chiến 10 chuyên Lý Lý D3.2 8.5

4 Thân Bình Giang 10 chuyên Lý Lý D3.2 4.25

5 Huỳnh Thanh Hào 10 chuyên Lý Lý D3.2 7.75

6 Nguyễn Thị Hƣơng 10 chuyên Lý Lý D3.2 8.75

7 Hoàng Quang Khải 10 chuyên Lý Lý D3.2 10

8 Hà Khánh Linh 10 chuyên Lý Lý D3.2 2.5

9 Trịnh Lƣu Ly 10 chuyên Lý Lý D3.2 2.5

10 Nguyễn Thị Nhung 10 chuyên Lý Lý D3.2 7

11 Trần Thị Tố Oanh 10 chuyên Lý Lý D3.2 4.75

12 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 10 chuyên Lý Lý D3.2 8

13 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 10 chuyên Lý Lý D3.2 8

14 Nguyễn Đức Tâm 10 chuyên Lý Lý D3.2 4.25

15 Võ Tuấn Vũ 10 chuyên Lý Lý D3.2 12

16 Thái Thị Minh Tú 10 chuyên Toán Lý D3.2 3.75

17 Nguyễn DĐình Tuấn Lý D3.2 9

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN KHỐI 10

BẢNG ĐIỂM



1 Ngô Hoàng Anh 10HO Hóa D3.3 2

2 Trƣơng Ngọc Ánh 10HO Hóa D3.3 4

3 Nguyễn Duy Bảo 10HO Hóa D3.3 4

4 Trần Quốc Cƣờng 10HO Hóa D3.3 5.5

5 Mộc Mỹ Hằng 10HO Hóa D3.3 4.25

6 Trƣơng Quang Hiếu 10HO Hóa D3.3 3.5

7 Trần Thị Thu Hoài 10HO Hóa D3.3 4.25

8 Cao Huy Hoàng 10HO Hóa D3.3 8

9 Nguyễn Thị Lẹ 10HO Hóa D3.3 1

10 Trần Bình Minh 10HO Hóa D3.3 7.5

11 Lê Kim Ngân 10HO Hóa D3.3 v

12 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 10HO Hóa D3.3 4.25

13 Nguyễn Ngọc Sang 10HO Hóa D3.3 3.75

14 Nguyễn Văn Thắng 10HO Hóa D3.3 3.5

15 Nguyễn Văn Vũ 10HO Hóa D3.3 2.25

16 Vƣơng Triệu Vỹ 10HO Hóa D3.3 2.5

17 Trần Kim Dung 10TO Hóa D3.3 1

18 Vũ Tiến Đạt 10HO Hóa D3.3 4.5

19 Lƣơng Ngọc Phƣơng 10HO Hóa D3.3 2.25

1 Nguyễn Thị Vinh 10SI Sinh D3.2 9.5

2 Huỳnh Thị Mai Phƣơng 10TO Sinh D3.2 11

3 Nguyễn Hồng Quân 10HO Sinh D3.2 17.25

4 Nguyễn Minh Thức 10TO Sinh D3.2 13

5 Nguyễn Bích Thanh Trúc 10SI Sinh D3.2 7.75

6 Nguyễn Huy Phƣơng 10SI Sinh D3.2 11.5

7 Hà Hải Hoàng 10SI Sinh D3.2 6.5

8 Lê Thị Ngọc Mai 10SI Sinh D3.2 5.125

9 Nguyễn Thị Thu 10SI Sinh D3.2 11.75

10 Trịnh Nguyễn Phƣơng Thảo 10SI Sinh D3.2 11

11 Thái Thị Thanh Thƣơng 10SI Sinh D3.2 4.15

12 Đỗ Thị Nhung 10SI Sinh D3.2 8.5

13 Phạm Thị Thu Thảo 10SI Sinh D3.2 11.75

14 Nguyễn Thị Thùy Linh 10SI Sinh D3.2 7

1 Phạm Văn Hòa 10 Tin Tin LAB 8.5

2 Bùi Vĩ Quốc 10 Tin Tin LAB 9

3 Lê Văn Thiện 10 Tin Tin LAB v

4 Trƣơng Văn Hoàng Sơn 10 Tin Tin LAB 8.5

5 Lê Ngọc Long 10 Tin Tin LAB 7

6 Nguyễn Công Tiến 10 Tin Tin LAB 7.5

7 Phạm Thị Dung 10 Tin Tin LAB 6

8 Lý Thiên Dũ 10 Tin Tin LAB 3

9 Mai Nhật My 10 Tin Tin LAB 3

10 Trần Đình Hƣng 10 Tin Tin LAB 4

11 Nguyễn Tuấn Anh 10 Lý Tin LAB 8

12 Nguyễn Xuân Bắc 10 Lý Tin LAB 6

13 Nguyễn Đỗ Anh Thƣ 10 Hóa Tin LAB v

14 Nguyễn Tiến Tƣờng Quân Tin LAB 5

1 Trần Thị Hoài An 10VA Văn D3.4 10

2 Trƣơng Thị Lan Anh 10VA Văn D3.4 10

3 Trƣơng Thị Hồng Ánh 10VA Văn D3.4 11



4 Nguyễn Đặng Linh Chi 10VA Văn D3.4 13

5 Đinh Hà Diệu Chi      10VA Văn D3.4 v

6 Nguyễn Kim Đan 10VA Văn D3.4 8

7 Nguyễn Hà Giang 10VA Văn D3.4 8

8 Trần Thị Thúy Hà 10VA Văn D3.4 v

9 Phạm Thị Chúc Hà 10VA Văn D3.4 8.5

10 Bùi Thúy Hằng 10VA Văn D3.4 v

11 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10VA Văn D3.4 v

12 Dƣơng Thị Phƣơng Linh 10VA Văn D3.4 9

13 Bùi Thị Thảo Mây 10VA Văn D3.4 v

14 Lƣơng Thị Thanh Nga 10VA Văn D3.4 v

15 Trần Kim Ngân 10VA Văn D3.4 9

16 Nguyễn Hđơk Thu Thảo 10AN Văn D3.4 8

17 Nguyễn Thị Thanh Hà 10AN Văn D3.4 9

18 Hồ Thu Ngân 10VA Văn D3.4 v

19 Trần Thị Tâm Nhƣ 10VA Văn D3.4 9

20 Hoàng Ngọc Quỳnh Nhƣ 10VA Văn D3.4 8

21 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 10VA Văn D3.4 8.5

22 Đặng Thị Thảo Sƣơng 10VA Văn D3.4 8

23 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 10VA Văn D3.4 8

24 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 10VA Văn D3.4 9.5

25 Nguyễn Thị Minh Thƣ 10VA Văn D3.4 9

26 Lê Đức Trung 10SD Văn D3.4 v

1 Đỗ Lê Huy Hoàng 10 Sử-Địa Sử D3.5 7

2 Hoàng Văn Hƣng 10 Sử-Địa Sử D3.5 11

3 Danh Lê Hồng Phƣớc 10 Sử-Địa Sử D3.5 7

4 Trần Phan Hồng Nhung 10 Sử-Địa Sử D3.5 15

5 Nguyễn Thị Kiều Thƣơng 10 Sử-Địa Sử D3.5 13.75

6 Lê Yến Vy 10 Sử-Địa Sử D3.5 12.5

7 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10 Văn Sử D3.5 8

8 Phạm Anh Đào 10 Văn Sử D3.5 12.5

9 Nông Thị Ngọc TRâm 10 Văn Sử D3.5 9.5

10 Nguyễn Thị Hƣơng Giang 10 Văn Sử D3.5 12

11 Nguyễn Thị Thu 10 Văn Sử D3.5 13.75

12 Hà Thị Hồng Nhung 10 Sinh Sử D3.5 7

13 Lê Thị Quý Trâm 10 Sinh Sử D3.5 11

1 Trần Thị Hồng Hạnh 10 Sử Địa Địa D3.5 14

2 Lê Đức Anh 10 Sử Địa Địa D3.5 3

3 Trần Đăng Tú 10 Sử Địa Địa D3.5 12

4 Nông Thị Hải 10 Sử Địa Địa D3.5 9

5 Phạm Thị Lệ Quyên 10 Sử Địa Địa D3.5 v

6 Trần Thị Huyền 10 Sử Địa Địa D3.5 7.5

7 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10 Sử Địa Địa D3.5 8

8 Phan Thị Hồng Thắm 10 Sử Địa Địa D3.5 11

9 Thân Văn Trần Hoàng 10 Sử Địa Địa D3.5 11.5

10 Phan Thị Ngọc Quỳnh 10 Anh Địa D3.5 15.5

11 Nguyễn Thị Anh Thƣ 10 Sinh Địa D3.5 5.5

12 Vũ Hƣơng Ly 10 Văn Địa D3.5 7

13 Lƣơng Thị Lan 10 Văn Địa D3.5 6

14 Mai Thị Quyền Ly 10 Văn Địa D3.5 15.5



15 Nguyễn Thị Ngọc 10 Tin Địa D3.5 6

16 Nguyễn Đình Lƣợng 10 SĐ Địa D3.5 v

17 Phan Thị Hồng Hiên 10 SĐ Địa D3.5 9

18 Phạm Thị Hồng Vi 10 SĐ Địa D3.5 6

19 Trần Lê Ly Ly 10 SĐ Địa D3.5 10.5

1 HOÀNG THỊ MINH ANH 10ANH Anh D3.6 v

2 PHAN THỊ  TRÂM ANH 10ANH Anh D3.6 6.8

3 LẠI THÙY DUNG 10ANH Anh D3.6 9.4

4 NGUYỄN THÙY DUNG 10ANH Anh D3.6 9.4

5 TRẦN ĐẠI DƢƠNG 10ANH Anh D3.6 6.9

6 PHAN THANH HUYỀN 10ANH Anh D3.6 3.3

7 NGUYỄN THỊ  THU HUYỀN 10ANH Anh D3.6 10

8 PHẠM MỘC LÂM 10ANH Anh D3.6 6.2

9 NGUYỄN PHƢƠNG THẢOLINH 10ANH Anh D3.6 8.7

10 VŨ THÙY LINH 10ANH Anh D3.6 8.9

11 TRẦN THỊ  TRÀ MY 10ANH Anh D3.6 10

12 BÙI NGỌC TỐ NGA 10ANH Anh D3.6 11.3

13 NGUYỄN THỊ NGÂN 10ANH Anh D3.6 10.2

14 ĐẶNG THỊ  KIM NGÂN 10ANH Anh D3.6 6.5

15 NGUYỄN BÍCH NGỌC 10ANH Anh D3.6 10.1

16 PHAN THẢO NGUYÊN 10ANH Anh D3.6 10.4

17 CAO THANH NHÃ 10ANH Anh D3.6 10.6

18 NGUYỄN ĐÌNH VÂN NHI 10ANH Anh D3.6 5

19 NGUYỄN THỊ  YẾN NHI 10ANH Anh D3.6 10.3

20 PHẠM THỊ  YẾN NHI 10ANH Anh D3.6 6.1

21 HOÀNG ĐẶNG QUỲNH PHƢƠNG 10ANH Anh D3.6 8.2

22 ĐẶNG THỊ  BÍCH PHƢƠNG 10ANH Anh D3.6 8.6

23 TRIỆU THỊ  THỊ THANH THẢO 10ANH Anh D3.6 11.1

24 KHỔNG THỊ THỦY 10ANH Anh D3.6 11.3

25 THÂN THỊ  ANH THƢ 10ANH Anh D3.6 14.5

26 ĐINH NHẬT TRANG 10ANH Anh D3.6 12.8

27 LÊ THỊ  HUYỀN TRANG 10ANH Anh D3.6 10.1

28 NGÔ THỊ  NGỌC TRÂM 10ANH Anh D3.6 8

29 TRẦN THỊ  HOÀNG YẾN 10ANH Anh D3.6 7.9

30 LÊ THỊ  NGỌC YẾN 10ANH Anh D3.6 12

31 NGÔ GIA CƢỜNG 10TOAN Anh D3.6 9.7

32 TRIỆU THỊ MINH NGUYỆT 10TOAN Anh D3.6 10.7


